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CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN

  

BBD1061CNV

BBD1101CNV

BBD1161CNV

BBD1201CNV

BBD1251CNV

BBD1321CNV

BBD1401CNV

BBD1501CNV

BBD1631CNV

BBD108011C

BBD110011C

BBD3063CNV

BBD3103CNV

BBD3163CNV

BBD3203CNV

BBD3253CNV

BBD3323CNV

BBD3403CNV

BBD3503CNV

BBD3633CNV

BBD30 8031C

BBD31 0031C

BBD4064CA

BBD4104CA

BBD4164CNV

BBD4204CNV

BBD4254CNV

BBD4324CNV

BBD4404CNV

BBD4504CNV

BBD4634CNV

BBD408041C

BBD410041C

BBD2062CNV

BBD2102CNV

BBD2162CNV

BBD2202CNV

BBD2252CNV

BBD2322CNV

BBD2402CNV

BBD2502CNV

BBD2632CNV

BBD208021C

BBD210021C

 06 

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

 06 

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

 06 

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

 06 

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

MCB 02 P
C Curve

MCB 01 P
C Curve

MCB 04 P
C Curve

MCB 03 P
C Curve

240VAC/
415VAC

06kA

415VAC
06kA

415VAC
06kA

240VAC
10kA

415VAC
06kA

400VAC
10kA

400VAC
10kA

400VAC
10kA

ICU (kA)In (A) Đơn giá
Price (VNĐ)

Mã số
CodeICU (kA)In(A) Đơn giá

Price (VNĐ)
Mã số
Code

BBDE20631CNV

BBDE21631CNV
BBDE22031CNV

06

16
20

25

30 06

ICU (kA)
240VAC

In (A) Đơn giá
Price (VNĐ)

Mã số
Code IΔn (mA)

30 06

ICU (kA)
240VAC

In (A) Đơn giá
Price (VNĐ)

Mã số
Code IΔn (mA)

BBDE23231CNV

BBDE24031CNV

BBDE25031CNV

BBDE26331CNV

32

40

50

63BBDE22531CNV

80.000 412.000

616.000

1.820.000

1.920.000

580.000

867.000

2.820.000

3.020.000

190.000

230VAC
10kA

Đóng gói
48 cái/ thùng

Đóng gói
8 cái/ thùng

Đóng gói
24 cái/ thùng

Đóng gói
24 cái/ thùng

Đóng gói
4 cái/ thùng

Đóng gói
12 cái/ thùng

Đóng gói
2 cái/ thùng

Đóng gói
16 cái/ thùng

Đóng gói
2 cái/ thùng

690.000

760.000

233.000

385.000

1.370.000

1.500.000

550.000 590.000

840.000590.000

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DIN - TỰ ĐỘNG BẢO VỆ QUÁ TẢI & NGẮN MẠCH - MCB 
MCB BD - 63:IEC 60898 STANDARDS MCB BD - 125:IEC 60947 - 2 STANDARDS 

RESIDUAL CIRCUIT BREAKER OVERCURRENT RCBO BẢO VỆ CHỐNG DÒNG RÒ & QUÁ TẢI 
/ 02 P - C CURVE.RCBO BDE-40, 63:IEC 601009 STANDARDS
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CẦU DAO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN VÀ BỘ ĐÓNG NGẮT MẠCH AN TOÀN HB

Hình ảnh
Images

NGẮN MẠCH 
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Mã số
Code

ICU (kA)
240VAC

ICU (kA)
240VAC

In (A)

In (A) IΔn (mA)

ICU (kA)
240VAC

In (A) IΔn (mA)

ICU (kA)
240VAC

In (A) IΔn (mA)

ICU (kA)
240VAC

In (A) IΔn (mA)

ICU (kA)
240VAC

In (A) IΔn (mA)

ICU (kA)
240VAC

In (A) IΔn (mA)

200
VAC

415
VAC

Dòng
cắt danh định

ICU (kA)
Dòng

định mức
In (A)

Thông số kỹ thuật
Specifications

Đơn giá
Price
(VNĐ)

Đơn giá
Price
(VNĐ)

Hình ảnh
Images

Diễn giải
Descriptions

BJJ23030-8
 ELB không bảo vệ quá tải 

 ELB W/0 O.C protected 

BKW2603SKY
 ELB có bảo vệ quá tải 

 ELB with O.C protected 

BKW21003KY
 ELB có bảo vệ quá tải 

 ELB with O.C protected 

BKW2503Y
 ELB có bảo vệ quá tải 

 ELB with O.C protected 

BJJ23022-8  ELB có bảo vệ quá tải 

BJJ23032-8  ELB with O.C protected 

CẦU DAO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG BẢO VỆ QUÁ TẢI & 
- Molded Case Circuit Breaker - MCCB

IEC 60947-2 Standards 

BỘ NGẮT MẠCH AN TOÀN HB-02P & ELB BẢO VỆ DÒNG RÒ-02P
Safety Breaker & Earth Leakage Breaker
JIS Standards

Mã số
Code

BJS3020NA2

BJS3030NA2

ELB không bảo vệ quá tải

ELB W/0 O.C protected 

Đóng gói
50 cái/ thùng

78.000

330.000

699.000

820.000

1.500.000

2.220.000

3.080.000

BBW275SKY

BBW2100SKY

BBW260Y

75

100

BBW240SKY

BBW250SKY

MCCB 02 P - GD Series

40

50

DIN rail mounting (Gắn trên thanh ray)

60

50

10

5

25

2,5

2,5

850.000

910.000

1.670.000

BBW310Y

BBW315Y

BBW320Y

BBW330Y

BBW340SKY

BBW350SKY

BBW375SKY

BBW3100SKY

BBW3125SKY

BBW3150SKY

BBW360SKY
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MCCB 03 P - GD Series

DIN rail mounting

2.5 1,5

2,5

2,5

25

25

670.000

1.085.000

1.095.000

2.140.000

2.780.000

2.895.000

BBW3175KY

BBW3200KY

BBW3225KY

BBW3250KY

BBW3400KY

175

200

225

250

400

MCCB 03 P - GD Series

50 25

50 25

50 25

3.830.000

6.110.000

8.350.000


